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KT Giữa 

kỳ

0.2 0.15 0.1

1 26216242732 Nguyễn Văn Cảnh m 9.5 4 7 6 7 7

2 26212228974 Cao Tiến Giang m 9.5 3 7 4 4 6

3 26216230985 Nguyễn Viết Hảo v m 8.5 3.4 4 5 8 6

4 26216133763 Nguyễn Ngọc Hoàng v m 8.5 4.2 6 8 7 7

5 1921623030 Hà Quang Huy v 9 2.6 5 8 6

6 26216232462 Nguyễn Trung Thông v v 8 5 8 5 6 6 6

7 26216230540 Phan Trọng Tiến m 9.5 7.2 7 8 3 10 8 7

8 26216242730 Lê Xuân Tùng 10 8 7 8 9 7 9 6
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